DANH SÁCH

CBGV,NV được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 

nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2018

 (Kèm theo Công văn  số 66 /CĐGD ngày 03/7/2018 CĐGD Hà Nội)

I. Hỗ trợ xây mới:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Đã trao 
đợt 1

(tháng 8/2018)

	1
	Bạch Thị Huệ
	Trường MN Ba Trại B, huyện Ba Vì
	

	2
	Đỗ Thanh Hằng
	Trường THCS Viên Nội, huyện Ứng Hòa
	x

	3
	Dương Thị Kim Anh
	Trường MN Hồng Quang, huyện Ứng Hòa
	

	4
	Nguyễn Thị Thảo
	Trường TH Hữu Bằng, huyện Thạch Thất
	x

	5
	Nguyễn Thị Lợi
	Trường THCS Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất
	x

	6
	Khuất Nguyệt Thanh
	Trường TH Liên Quan, huyện Thạch Thất
	

	7
	Phạm Thị Văn
	Trường MN Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức
	x

	8
	Đinh Thị Thúy
	Trường THCS Gợp Tiến, huyện Mỹ Đức
	x

	9
	Trịch Văn Tân
	Trường THCS Thanh Đa, huyện Phúc Thọ
	

	10
	Nguyễn Thị Tươi
	Trường TH Nghiêm Xuân, huyện Thường Tín
	x

	11
	Đinh Thị Lệ
	Trường MN Văn Phú, huyện Thường Tín
	x

	12
	Nguyễn Thị Phương
	Trường MN Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai
	x

	13
	Kiều Thị Xuân
	Trường THCS Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai
	x

	14
	Ngô Thị Thu Hồng
	Trường MN Tráng Việt, huyện Mê Linh
	X

	15
	Nguyễn Thị Hạnh
	Trường TH Thạch Đà A, huyện Mê Linh
	x

	16
	Nguyễn Thị Thêm
	Trường MN Hồng Thái, huyện Phú Xuyên
	

	17
	Vũ Thị Chi
	Trường MN Phượng Dực, huyện Phú Xuyên
	

	18
	Nguyễn Thị Kiệm
	Trường MN Hồng Minh, huyện Phú Xuyên
	

	19
	Phạm Thị Ngát
	Trường MN Đa Tốn, huyện Gia Lâm
	

	20
	Phạm Văn Hưng
	Trường TH Yên Mỹ, huyện Thanh Trì
	

	21
	Trịnh Thị Liễu
	Trường TH Tân Ước, huyện Thanh Oai
	x

	22
	Tạ Thị Vân
	Trường MN Quảng Bị, huyện Chương Mỹ
	X

	23
	Nguyễn Quán Hiệp
	Trường TH Trường Yên, huyện Chương Mỹ
	x

	24
	Vũ Thị Hoàng Hân
	Trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ
	

	25
	Hoàng Thị Thúy
	Trường MN Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	

	26
	Khuất Thị Ngân
	Trường MN Kim Sơn, thị xã Sơn Tây
	x


II. Hỗ trợ sửa chữa:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Đã trao đợt 1

(tháng 8/2018)

	1
	Nguyễn Trung Nguyên
	Trường Yên Bài A, huyện Ba Vì
	x

	2
	Nguyễn Thị Hiên
	Trường THCS Lý Nam Đế, quận Nam Từ Liêm
	

	3
	Nguyễn Thị Bích
	Trường THCS Hữu Hòa, huyện Thanh Trì
	x

	4
	Nguyễn Thị Kim Chung
	Trường MN Đỗ Đông, huyện Thanh Oai
	x

	5
	Chử Thị Bích Thể
	Trường MN Mai Lâm huyện Đông Anh
	

	6
	Lê Thị Tuyết
	Trường THCS Tam Khương, quận Đống Đa
	x


